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® THÀNH PHAN: 

Benzoy! Peroxid. BS, 
Clindamych 
Tả dược vừa ch 

*® DANG BAO CHẾ: 

Gel bôi ngoài da 
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BENZOYL PEROXID 5% BENZOYL PEROXID 5% BENZOYL PEROXID 5% Rửa sạch nhẹ nhàng, làm + CLINDAMYCIN 1% + CLINDAMYCIN 1% + CLINDAMYCIN 1% khô hoàn toàn vung da cần 
điều trí. Bồi một lớp gel 

mong và đều lên vùng da 

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

cần điều trị. Nên làm sạch 

tay sau khi bôi thuốc. 

@ BẢO QUAN: 

Bao quan trong bao bi kin, 
tranh ấm nhiệt độ dưới 30 C 

® CHỈ ĐỊNH, CHONG CHỈ ĐỊNH VA 
CÁC THÔNG TIN KHÁC: 

Xin xem trong tờ hưởng dẫn 
sử dụng thuốc kèm thea 
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@ TIỂU CHUAN CHẤT LƯỢNG: 
TCCS 2 oO 

® QUY CÁCH: 

Tuyp 50 g 

@ NHÀ SAN XUẤT: 

cre has 

Công ty có phần Dược phầm CPCI Ha Nai 
Cum công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, 

huyện Thường Tín, thành phố HA Nội 
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Gel béi ngoài da 
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Gel bôi ngoài da Gel bồi ngoài da 
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*| ĐƯỢC PHẨM |* 
@ CPCI HÀ NỘL/® 

on | ARICA || == 
ACNE@ ACNE anes rs 

BENZOYL PEROXID 5% BENZOYL PEROXID 5% Rửa sạch nhẹ nhang, lam 
+ CLINDAMYCIN 1% + CLINDAMYCIN 1% khd hoàn toàn vùng da cần 

điều tri, Bồi một lớp gel 

mỏng và đầu lên vùng da 

= Ô = cắn điều trị. Nên làm sạch 

tìn# tay sau khi bôi thuốc 

TRỊ MỤN TRỨNG CÁ Bảo finesse bi kín, 
Nhóm thuốc khang khuẩn trị mun tránh ấm nhiệt độ dưới 5O C 

® CHỈ ĐỊNH, CHONG CHỈ ĐỊNH VA 
CAC THONG TIN KHAc: 
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TRI MUN TRUNG CA 
Nhom thuốc khang khuẩn trị mun 

TRỊ MUN TR 
Nhóm thuốc kí 
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Xin xem trong tờ hướng dẫn 

sử dụng thuốc kèm theo 
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® QUY CÁCH: 
Tuye Sg 
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® NHÀ SAN XUẤT: 

+ 
Công từ có phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội 

Cum công nghiệp Ha Bình Phương, xã Văn Bình, 
huyện Thường Tin, thành phố Hà Nội 

1
 L
V
H
2
 NV! 

:
N
V
H
d
 H
N
V
H
L
 

Gel bôi ngoài da Gel bởi ngoài da 

Ttuýp5q 

Gel bải ngoài da 
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® THÀNH PHAN: 

Benzoyl Peroxid. 

Clindamyc 

Tá dược vừa du 

# DANG BAO CHẾ: 
Gel bôi ngoài da 

ACNE (9 ® HƯỚNG DAN SỬ DUNG: 

BENZOYL PEROXID 5% Rửa sạch nhẹ nhàng, làm 
+ CLINDAMYCIN 1% khô hoàn toàn vùng da cần 

điều trí. Bồi một lớp gel 

mỏng và đều lên vùng da 

cần điều trị. Nên làm sach 

tay Sau Khi bôi thuốc 
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# BẢO QUAN: 
Bảo quản trong bao bì kin, 
tránh ầm nhiệt độ dưới 50 C 
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'#® CHỈ ĐỊNH, CHONG CHỈ ĐỊNH VA 
CÁC THONG TIN KHÁC: 

Xin xem trong tờ hướng din 
sử dụng thuốc kèm theo 
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® TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG: 
Tees 

@ QUY CÁCH: 

Tuýp 10 g 
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@ NHA SAN XUẤT: 

# 
'Công tý có phần Buse phãm CPC) Hà Nội 

Cum công nghiệp Ha Bình Phượng, xã Văn Binh, 
huyện Thường Tín, thành phế Ha Nội 

Gel bởi ngöài da 

| Ea 
Gel bôi ngoài da Gel béi ngoài da 
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BENZOYL PEROXID 5% 
+ CLINDAMYCIN 1% 

TRI MUN TRỨNG CA 
NI Ốc khang kA 

Gel bởi ngoài da 
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TRI MUN TRỨNG CA 

Gel bồi ngaài da 

trị mun 

owas 

op a
9
!
 

4u ‘Bues Yue y
u
r
 ‘we LỊUE2 

U
M
 

Iq 
o
8
q
 
B
U
O
I
L
 
N
Y
n
D
 
o
v
a
 

2s0£ 1ONP 
X
S
 
9
S
 

S
1
:
0
N
D
/
T
1
 L
W
H
D
 N
v
n
H
2
 n
g
I
L
 

BENZOYL PEROXID 5% 
+ CLINDAMYCIN 1% 
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Nhdm thuộc kháng khudn tr) mun) 

Gel bẽi ngoài da 

@ THANH PHAN: 

Benzoy! Perexid, 
Clindamyc! 

Tả được vừa 

® DANG BAO CHE: 
Gel bởi ngoài da 

# HƯỚNG DAN SỬ DỤNG: 

Rua sạch nhẹ nhàng, làm 

khô hodn toàn vũng da cắn 

điều tri. Bồi một lớp gel 

mông và đều lên vùng da 

cần điều trị. Nên làm sạch 

tay sau khi bỏi thuốc 

# BẢO QUAN: 
Bảo quản trong bao bị kín, 
tránh ẩm nhiệt độ dưới 30 C 

® CHÍ ĐINH, CHONG CHỈ ĐỊNH VA 
CAC THONG TIN KHÁC: 

Xin xem trong tờ hướng dẫn 
sử dung thuốc kèm theo: 

® TIỂU CHUAN CHẤT LƯỢNG: 
TCCS 

# QUY CÁCH: 

Tuýp 15 gr 

@ NHÀ SAN XUẤT: 

“ 
Công ty có phần Dược phim CPCI Hà Nội 

Cum cêng nghiệp Hà Bình Phương, x4 Văn Bình, 
huyện Thường Tin, thành nhố Hà Nội 
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Rx: Thuốc này chi dùng theo đơn thuốc 

Dé thuốc xa tam tay của trẻ em 

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dung 

Thành phần 

Mỗi g gel có chứa: 

Thành phân hoạt chất: 

Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 1% kl/kl 

Benzoyl peroxid khan (dưới dạng benzoy! peroxid ngậm nước) 5% kl/kl 

Thành phân tá được: HPMC K4M, natri lauryl sulfat, dinatri edetat, glycerin, poloxamer 407, 

nước tinh khiết vừa đủ 1 g 

Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da. 

Mô tả: Gel có thé chất mềm. trong suốt có thé dàn mỏng trên da 

Chỉ định 

Chỉ định dé điều trị tại chỗ mụn trứng cá từ nhẹ đến trung bình, đặc biệt là các tổn thương 

viêm do mụn trứng ca gay nên. 

Liều dùng và cách dùng 

Liều dùng 

Người trưởng thành và thanh thiếu niên (từ 12 tuổi trở lên) 

Bôi lên vùng da bị mụn hoặc bị ton thương viêm do mụn một lớp gel mỏng, 1 lần/ngày vào 

mỗi buổi tôi. Hiệu quả điều trị có thể thấy ngay sau khi dùng thuốc khoảng 2-5 tuần. Không 

nên dùng thuốc quá 12 tuần vì hiệu quả điều trị và sự an toàn của thuốc khi dùng trên 12 tuần 

chưa được xác nhận 

Trẻ em 

Hiệu quả điều trị của thuốc chưa được xác định ở trẻ em dưới 12 tuổi, do đó không nên dùng 

thuốc cho đối tượng này. 

Bệnh nhân cao tuổi 

Không có hướng dẫn cu hể. 

Cách dùng 

Rửa sạch nhẹ nhàng, làm khô hoàn toàn vùng da cần điều trị 

Bôi một lớp gel mỏng và đều lên vùng da cần điều trị 

tiv 

_ “82 
CPC1E+ 

https://trungtamthuoc.com/



nhay cam va 

qua man 
Hé than kinh* Di cảm 

Viém dai trang 

(bao gồm viém 

đại trang gia 
Tiéu héa mac), tiéu 

chay, dau 
bung, xuất 

huyết tiêu hóa 

Viêm da, ngứa, 

ban đỏ, làm 
Da và mô dưới | Mẫn đỏ, bong | Cảm giác bỏng trầm trọng | Mày đay 
da* tróc, khô da rat 

thém tinh trang 

mun trứng ca 

Toan than va Thay đôi màu 

tại chỗ da tại chỗ bôi 
Chú ý: (*): Tại vị trí bôi thuốc 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp phải các tác dụng phụ của thuốc. 

Quá liều và cách xử trí 

Sử dụng quá mức ARICA ACNE BC có thể gây kích ứng nghiêm trọng. Trong trường hợp 

này, ngưng sử dụng thuốc và chờ cho đến khi da đã hồi phục. 

Benzoyl peroxid được bôi trên cơ thể thường không hấp thụ đủ lượng đề tạo ra các phản ứng 

toàn thân. 

Clindamycin dùng tại chỗ có thể được hấp thu với lượng đủ để gây ra tác dụng toàn thân. Trong 

trường hợp quá liều các biện pháp điều trị triệu chứng và hễ trợ cần được chỉ định khi cần thiết. 

Trong trường hợp ngẫu nhiên nuốt phải gel ARICA ACNE BC có thé thấy các tác dụng không 

mong muốn trên đạ dày-ruột tương tự như những trường hợp dùng clindamycin đường toàn 

thân. Do dé, cần áp dụng các biện pháp điều trị triệu chứng phù hợp để giảm tác dụng không 

mong muốn 

Đặc tính dược lực học 

Nhóm được lý: Nhóm thuốc kháng khuẩn điều trị mụn 

Mã ATC: D1I0AFSI 

Clindamycin: Clindamycin phosphat khi bôi trên da được thủy phân thành clindamycin. 

Clindamycin là một kháng sinh họ lincosamid có tác động chủ yếu lên vi khuẩn gram dương 

hiếu khí và nhiều chủng vi khuẩn ky khí. 

: Khi bôi trên da, nồng độ clindamycin trong các mẫu bệnh pham lay từ mun đủ để kháng lại 

hầu hết các chủng vi khuẩn Propionibacterium (P. acnes). Từ dé làm giảm số lượng trên bề 

mặt và các nang P. acnes, một trong những tác nhân gây nên mun. 

Cũng như các kháng sinh khác, việc sử dụng clindamycin đường ngoài đa có thê dẫn tới tình 

“k, 
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trang dé khang. 

Benzoyl peroxid: Benzoyl peroxid có tác dung kháng khuẩn. Tác dung kháng khuẩn của 

benzoyl peroxid có thé do hoạt tinh oxi hóa, có tác dụng trên vi khuẩn Staphyloccocus 

epidermidis và Propionibacterium acnes. Tác dụng này có hiệu quả trong điều trị mụn trứng 

cá. Phối hợp clindamyin va benzoyl peroxid làm tăng hiệu quả điều trị các tổn thương viêm 

do mụn trứng cá từ nhẹ đến trung bình và làm giảm kha năng xuất hiện các vi khuân kháng 

clindamycin. 

Đặc tinh dược động học 

Clindamycin: Sau khi bôi tại chỗ nhiền lần clindamycin phosphat với nồng độ tương đương 

10 mg/ml clindamycin, nồng độ clindamycin tìm thấy trong huyết thanh rất thấp (0-3 ng/ml) 

và dưới 0,2% liều ding xuất hiện trong nước tiểu dưới dang clindamycin. 

Hoạt tính của clindamycin được chứng minh trên những bệnh nhân có mụn trứng cá. Nông 

độ kháng sinh có hoạt tính trung bình lây từ mụn trứng cá sau khi sử dung clindamycin bôi tại 

chỗ trong 4 tuần là 597 mcg/g (thay đỗi từ 0-1490). Trên invitro, clindamycin ức chế tất cả 

mụn trứng cá do propionibacterium trong lô vi khuẩn thử nghiệm (MIC 0,4 meg/ml). Lượng 

acid béo tự do trên bề mặt giảm từ 14% xuống 2% sau khi bôi clindamycin. 

Sử dụng ở bệnh nhân cao tuổi: Không có đủ số lượng bệnh nhân từ 65 tudi trở lên trong các 

nghiên cứu lâm sàng về clindamycin bôi tại chỗ dé kết luận liệu đáp ứng ở nhóm đối tượng 

này có khác với các nhóm đối tượng trẻ hơn hay không. 

Benzoyl peroxid: Thuộc được hấp thu qua da khoảng 1,8 microgam/cm?. Lượng benzoyl 

peroxid được hap thu sẽ chuyển hoàn toàn thành acid benzoic ở da và được thải trừ nhanh 

chóng vào nước tiểu. 

Quy cách đóng gói 

Hộp | tuýp 5 g. 10 g, 15 g, 30 g 

Bao quản: Bảo quan trong bao bì kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C. 

Hạn dùng: 24 tháng kẻ từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Nhà sản xuât 

____ CPCÍHN. 
Công ty cô phan Dược phẩm CPCI Ha Nội 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tin, thành phô Hà Nội 
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